	Biểu VNNIC-07
	
	Đơn vị báo cáo:

	Ban hành theo QĐ số /QĐ-BTTTT
	PHÁT TRIỂN TÊN MIỀN QUỐC TẾ
	Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại VN ...

	Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 05 tháng sau quý.
	Quý … /20…
	Đơn vị nhận báo cáo: VNNIC
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	TỔNG HỢP, LẬP BIỂU
	KIỂM TRA BIỂU
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký điện tử)
	(Ký điện tử)
	(Ký điện tử)


	
	Ghi chú

	Cột
	Nội dung

	(6)
	Ghi mã tỉnh/thành phố trực thuộc TW tương ứng với địa chỉ liên hệ của chủ thể đăng ký tên miền tại cột B. Mã ghi theo bảng Danh mục và mã số đơn vị hành chính VN quy định tại QĐ số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp chủ thể là tổ chức/cá nhân nước ngoài thì để trống.

	(7)
	Ghi ký hiệu của quốc gia/vùng lãnh thổ bằng 2 ký tự tương ứng với ký hiệu tên miền cấp cao nhất ứng với quốc gia/vùng lãnh thổ đó. Vd: Việt Nam là "VN", Trung Quốc: CN, Hoa Kỳ: US,... tương ứng với địa chỉ của chủ thể đăng ký tên miền tại Cột B.

	(11)
	Phân nhóm quản lý: Ghi ký hiệu để phản ánh tên miền do Nhà đăng ký phát triển hay do đại lý của của Nhà đăng ký phát triển. Nếu do đại lý phát triển thì ghi ký hiệu A (Agent), nếu do Nhà đăng ký trực tiếp phát triển thì để trống ô tương ứng.

	
	Tổng số tại Việt Nam : Là tổng số tên miền của chủ thể có địa chỉ quốc gia tại Việt Nam.

	
	Tổng số tại nước ngoài : Là tổng số tên miền của chủ thể có địa chỉ quốc gia không tại Việt Nam.

	
	Tổng số : Là tổng số tên miền Nhà đăng ký đang quản lý tại thời điểm báo cáo. Số liệu được tổng hợp tương ứng từ VN và tại nước ngoài.


